KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Lý- Hoàng Thị Thu Hương
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/12 đến 05/12
Nguyễn Thị Lý
	Tuần 2
Từ 08/12 đến 12/12
Hoàng Thị Thu Hương
	Tuần 3
Từ 15/12 đến 19/12
Nguyễn Thị Lý
	Tuần 4
Từ 22/12 đến 26/12
Hoàng Thị Thu Hương
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ : 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ, nhắc phụ huynh không cho trẻ đeo đồ trang sức đến trường, không chơi những vật sắc nhọn không an toàn. Thời tiết giao mùa phụ huynh chú ý trang phục cho con phù hợp. 
- Thông báo với phụ huynh sưu tầm nguyên vật liệu, tranh ảnh về các con con vật để phục vụ cho các hoạt động của cô và của trẻ.
- Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề động vật và chú bộ đội; chơi đồ chơi theo ý thích. 
- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi " Gia đình ngón tay" ( phát triển các vận động trên bàn tay của mình) (MT6) 
* Tập thể dục: theo nhạc chung của trường 
- Khởi động: Đi các kiểu chân theo nhạc vui nhộn
- Trọng động: BTPTC: Trẻ tập các động tác: 
- Tập bài dân vũ: Maruko ( nhạc Nhật Bản )
- Giao lưu khiêu vũ: Nhạc cổ điển
- Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng quanh chỗ tập theo nhạc: “twingkle twingkle little star”, xếp hàng đi nhẹ nhàng vào lớp. 

	MT6

	Trò chuyện
	* Trò chuyện với trẻ về các con vật gần gũi xung quanh bé: (MT48) 
- Con vật nuôi trong gia đình bé. Cách giữ an toàn khi tiếp xúc với con vật
- Những con vật sống dưới nước
- Đặc điểm bên ngoài, thức ăn
- Cách di chuyển, cách sinh sản, thói quen kiếm mồi và tự vệ.
- Tìm hiểu về sự phát triển của các con vật: vòng đời của bướm, sự sinh sản và phát triển của ếch.
- Trò chuyện về chú bộ đội Hải Quân
+ Tên gọi, trang phục của chú bộ đội. 
+ Nơi làm việc của chú bộ đội. 
+ Công việc của chú bộ đội hải quân. 
+ Môi trường biển hải đảo và chú bộ đội Hải quân. 
- Cách chăm sóc và bảo vệ các con vật.
- Cách bảo vệ môi trường sống của các con vật sống dưới nước. 
- Cách bảo vệ các loài động vật quý hiếm sống trong rừng.
- Cách chăm sóc vật nuôi trong gia đình. 

	MT48

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
- VĐ: Chuyền bắt bóng qua chân
+ TC: Đội nào nhanh nhất (MT4) 

	Hoạt động văn học
- Truyện: Con gà trống kiêu căng 
(Đa số trẻ chưa biết) (MT56) 

	Hoạt động vận động
- VĐ: Đi khuỵu gối
+ TC: Lăn bóng (MT4) 

	Hoạt động văn học
- Thơ; Mèo đi câu cá (MT55) 

	MT89, MT4, MT86, MT30, MT22, MT90, MT56, MT64, MT19, MT26, MT93, MT55, MT58, MT40

	
	T3
	Hoạt động tạo hình
- Vẽ con bò
(Mẫu) (MT89) 

	Hoạt động tạo hình
- Xé dán đàn cá
( Đề tài) (MT90) 

	Hoạt động tạo hình
- Vẽ quà tặng chú bộ đội 
( Đề tài) (MT90) 

	Hoạt động Steam
- Dự án: Làm ống nghe điện thoại (MT93) 

	

	
	T4
	Hoạt động khám phá
- Tìm hiểu về các vật nuôi trong gia đình (MT22) 

	Hoạt động khám phá
- Tìm hiểu quá trình phát triển của con gà (MT19) 

	Hoạt động khám phá
- Tìm hiểu công việc của chú bộ đội. (MT26) 

	Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh
- Dạy trẻ kĩ năng chào hỏi lễ phép (MT58) 





	

	
	T5
	Hoạt động làm quen với toán
- So sánh dài- ngắn nhiều đối tượng (MT30) 

	Hoạt động làm quen với toán
- So sánh cao - thấp nhiều đối tượng. (MT30) 

	Hoạt động làm quen với toán
- Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo, so sánh kết quả đo (MT30) 

	Hoạt động làm quen với toán
- Xác định đúng vị trí trên dưới, trái phải của đối tượng khác. (MT40) 

	

	
	T6
	Hoạt động âm nhạc
- DH: Đố bạn.
- NH: Chú voi con ở Bản Đôn.
- TC: Nhìn hình đoán tên bài hát. (MT86) 

	Hoạt động làm quen chữ viết
- Làm quen u ư (MT64)

	Hoạt động âm nhạc
- DH: Cháu thương chú bộ đội
- NH: Chú bộ đội
- TC: Âm thanh to nhỏ (MT86)

	Hoạt động làm quen chữ viết
- Làm quen chữ i,t,c (MT64)

	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1
* HĐCMĐ : Giao lưu TCVĐ với lớp A2: Chuyền bóng; Thí nghiệm: Nước có thể cuốn trôi một số đồ vật; Quan sát con mèo; Quan sát cây hoa giấy; Dạo chơi trong sân trường, nhổ cỏ, tưới cây.
* TCVĐ: Mèo và chim sẻ; Lộn cầu vồng; Bánh xe quay; Chú vịt con; Bịt mắt bắt dê
* Chơi tự chọn.
- Chơi các NVL tự nhiên như cát, sỏi, đá, lá cây, cành cây khô, chơi các đồ chơi trong sân trường, chơi đá bóng, Chơi các trò chơi ở khu dân gian.
Tuần 2
* HĐCMĐ: Thí ngiệm: Nam châm hút gì; Giao lưu nhảy dân vũ với lớp B2; Dạo chơi trong sân trường lau lá cây; Tham gia HĐ phòng Kidsmart; Quan sát vườn rau 
* TCVĐ: Cây cao cỏ thấp; Thỏ đổi chuồng; Chó sói sấu tính; Cáo và thỏ; Mèo đuổi chuột.
* Chơi tự chọn.
- Chơi các NVL tự nhiên như cát, sỏi, đá, lá cây, cành cây khô, chơi các đồ chơi trong sân trường, chơi đá bóng, Chơi các trò chơi ở khu dân gian.

Tuần 3
* HĐCMĐ: Thí nghiệm: Vẽ trên cát; Giao lưu trò chơi với lớp A1 “Sút bóng vào gôn”; Quan sát trang phục của chú bộ đội; QS: Thời tiết; QS: Cây bưởi
* TCVĐ: Mèo đuổi chuột; Con gì biến mất; Xỉa cá mè; Ếch dưới ao; Trồng nụ trồng hoa
* Chơi tự chọn.
- Chơi các NVL tự nhiên như cát, sỏi, đá, lá cây, cành cây khô, chơi các đồ chơi trong sân trường, chơi đá bóng, Chơi các trò chơi ở khu dân gian.
Tuần 4
* HĐCMĐ: Quan sát thời tiết; Giao lưu hát với lớp B1; Quan sát cây hoa mười giờ; Thí nghiệm: Vật chìm vật nổi; Chăm sóc vườn rau của trường.
* TCVĐ: Con chuồn chuồn; Chim bay cò bay; Cò bắt ếch; Bắt bướm; Ô tô và chim sẻ
* Chơi tự chọn.
- Chơi các NVL tự nhiên như cát, sỏi, đá, lá cây, cành cây khô, chơi các đồ chơi trong sân trường, chơi đá bóng, Chơi các trò chơi ở khu dân gian. 

	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: 
- Tuần 1: Vẽ, tô màu và nặn các con vật sống trong gia đình 
- Tuần 2: Sắp xếp quá trình lớn lên của các con vật 
- Tuần 3: Xây trang trại quân đội 
- Tuần 4: Tiệc buffet sinh nhật 
* Góc xây dựng: Dự án; Xây trại chăn nuôi; Lắp ghép khu rừng; Dự án; Xây vườn bách thú.
* Góc phân vai:
- Bán hàng: Cửa hàng bán thực phẩm sạch, cửa hàng chế biến thực phẩm, bán thức ăn cho động vật.
- Nấu ăn: Nấu các món ăn ngon 
* Góc nghệ thuật: 
- Góc tạo hình: Vẽ tô màu, xé dán, nặn, làm mũ các con vật. (MT27) 
- Góc âm nhạc: Múa hát, vận động các bài hát về các con vật, chú bộ đội mà trẻ biết.
- Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật. (MT84) 
* Góc học tập:
- Góc thư viện: Xem tranh ảnh về các con vật, so sánh, phân loại các con vật theo dấu hiệu đặc trưng. Làm bài tập về môi trường sống của con vật, thức ăn của con vật. Tìm những hình ảnh đúng sai về chăm sóc và bảo vệ con. An toàn khi tiếp xúc với các con vật. Cách giữ gìn cơ thể khi có dịch cúm gà, cúm lợn, sốt xuất huyết.
- Thông qua các câu truyện, hình ảnh mà trẻ nhận biết, phân biệt một số trạng thái, cảm xúc, vui buồn, sợ hãi, tức giận ngạc nhiên, xấu hổ ... thể hiện qua nét mặt cử chỉ, giọng nói của người khác. (MT72) 
- Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau. (MT79) 
- Góc chữ cái:
+ Bé ghép từ theo mẫu. Bù chữ còn thiếu trong từ. Đồ và tô màu trang trí các chữ cái đã học. Xếp chữ, Ghép chữ, tạo chữ từ đất nặn, dây trang kim. Tập sao chép tên các con vật. (MT49) 
- Góc toán:
+ Ôn nhận biết gọi tên khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật. Xác định phía trên, dưới, trước sau của đối tương khác có sự định hướng. Làm bài tập tô khối theo yêu cầu, nối đồ vật có dạng khối giống nhau. Tô màu vật ở các phía theo yêu cầu. 
* Góc thực hành cuộc sống: Hướng dẫn cách lau chùi nước, cách rót nước mời trà, rửa cốc. (Bé biết những việc bé làm được và những việc bé không làm được) (MT67) 

	MT27, MT84, MT72, MT79, MT49, MT67

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Rửa tay trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn.Vứt rác đúng nơi quy định 
- Có 1 số thói hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh
- Rèn kỹ năng mặc và cởi quần áo cho trẻ.
- Nhận biết các bữa ăn trong ngày, ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
- Tổ chức thực hành tự mặc và cởi áo , thay quần áo khi bị ướt , bẩn và để và đúng nơi quy định.
- Thực hành một số thao tác đơn giản trong chế biến một số món ăn hàng ngày. (MT9) 
- Thực hành: vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy. Đi vệ sinh đúng nơi quy định. Bỏ rác đúng nơi quy định; không nhổ bậy ra lớp. (MT13) 
- Thực hành tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau, khi dùng, không để thừa thức ăn: Làm bài tập và tình huống thực tế. (MT82) 

	MT9, MT13, MT82

	







Hoạt động chiều
	Tuần 1
- Trò chơi e,ê (MT64) 
- Truyện: Cuộc phưu lưu của chú gà nhí (MT56)
- Chơi các trò chơi dân gian
- Chơi đồ chơi lắp ghép) 
Tuần 2
- Hướng dẫn làm BTT
- Xem clip về hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật
- VĐ; Bật xa 40- 50 cm: TC; Cướp cờ (MT5)
+ NH: Tôm cua cá thi tài
+ TC: Tai ai tinh (MT86) 
Tuần 3
- Tập tô u,ư (MT65) 
- Truyện: Cáo, thỏ, gà trống. (MT56) 
- Hướng dẫn trẻ làm các con vật từ lõi giấy vệ sinh, bìa hộp…
- Làm BT Toán 
Tuần 4
- VĐ: Đi lên, xuống ván dốc 2mx 0,3m: TC; Chuyền bóng (MT2) 
- DH: Cháu yêu màu áo xanh; NH: Cháu hát về đảo xa; TC: Ai nhanh nhất (MT86) 
- Hướng dẫn làm BTT
- Tìm hiểu về những vật dụng nguy hiểm: Bàn là, phích nước... (MT14) 

* Thứ 6 hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan. 

	MT64, MT56, MT86, MT65, MT2, MT14
MT5

	Chủ đề - Sự kiện
	Con vật gần gũi xung quanh bé
	Sự phát triển của con gà
	Chào mừng ngày thành lập QĐND
	Bé chăm sóc và bảo vệ động vật
	




